
Khóa đào tạo 2016

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

TT Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 26/03/1998 Bình Định 3,43 Giỏi D16CQQM01-N

2 Lê Thị Thu Hiền Nữ 01/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 3,12 Khá D16CQQM01-N

3 Nguyễn Thị Huế Nữ 05/11/1998 Bắc Ninh 2,91 Khá D16CQQM01-N

4 Nguyễn Lê Ngọc Khánh Nam 10/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 2,67 Khá D16CQQM01-N

5 Phan Thị Linh Nữ 03/02/1998 Hà Tây 3,18 Khá D16CQQM01-N

6 Trần Thị Trà My Nữ 22/04/1998 Đồng Nai 2,88 Khá D16CQQM01-N

7 Nguyễn Văn Thảo Nguyên Nữ 26/03/1998 Bình Thuận 3,13 Khá D16CQQM01-N

8 Nguyễn Tiểu Nhàn Nữ 07/06/1997 Quảng Nam 3,12 Khá D16CQQM01-N

9 Nguyễn Thị Huệ Nhi Nữ 19/04/1998 Đồng Nai 3,06 Khá D16CQQM01-N

10 Trần Thị Ngọc Nhiên Nữ 16/07/1997 Bình Thuận 2,71 Khá D16CQQM01-N

11 Hoàng Lê Phương Như Nữ 23/05/1998 Tp. Hồ Chí Minh 2,92 Khá D16CQQM01-N

12 Ngô Thị Quỳnh Như Nữ 08/02/1997 Gia Lai 2,59 Khá D16CQQM01-N

13 Hoàng Thị Hồng Phước Nữ 28/09/1998 Bình Phước 3,07 Khá D16CQQM01-N

14 Bùi Thị Minh Thư Nữ 16/03/1998 Tp. Hồ Chí Minh 3,08 Khá D16CQQM01-N

15 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 25/12/1998 An Giang 3,46 Giỏi D16CQQM01-N

16 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 08/02/1998 Tiền Giang 2,53 Khá D16CQQM01-N

17 Trần Thị Quỳnh Trang Nữ 21/01/1998 Hà Tĩnh 3,07 Khá D16CQQM01-N

Danh sách gồm 17 sinh viên

Trong đó:

- Xuất sắc: 0 sinh viên

- Giỏi: 2 sinh viên

- Khá: 15 sinh viên

- Trung bình: 0 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-HV ngày 07 tháng 09 năm  2020  của Giám đốc Học viện)  

Họ và tên

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm



Khóa đào tạo 2016

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngành đào tạo: Kế toán

TT Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Lê Thị Thu Anh Nữ 12/11/1998 Hà Tĩnh 3,29 Giỏi D16CQKT01-N

2 Lê Thị Trâm Anh Nữ 01/10/1998 Đồng Tháp 2,79 Khá D16CQKT01-N

3 Đặng Thị Bảo Nữ 20/04/1998 Bình Định 2,93 Khá D16CQKT01-N

4 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 27/06/1998 Đăk Lăk 2,31 Trung bình D16CQKT01-N

5 Lâm Thị Ngọc Giàu Nữ 20/10/1998 Bến Tre 2,82 Khá D16CQKT01-N

6 Nguyễn Ngân Hà Nữ 01/11/1998 Quảng Ngãi 2,80 Khá D16CQKT01-N

7 Phạm Thị Thu Hà Nữ 28/02/1998 Thanh Hóa 2,34 Trung bình D16CQKT01-N

8 Phan Thị Thu Hà Nữ 10/08/1998 Bình Định 2,57 Khá D16CQKT01-N

9 Ngô Thị Thu Hằng Nữ 01/06/1997 Bắc Giang 2,64 Khá D16CQKT01-N

10 Nguyễn Thị Hảo Nữ 09/10/1998 Bắc Ninh 2,96 Khá D16CQKT01-N

11 Nông Thị Phương Lan Nữ 14/05/1998 Đắk Nông 2,39 Trung bình D16CQKT01-N

12 Kim Đăng Minh Nguyệt Nữ 11/04/1998 Trà Vinh 2,71 Khá D16CQKT01-N

13 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 13/07/1998 Đắk Lắk 2,61 Khá D16CQKT01-N

14 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 20/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 2,81 Khá D16CQKT01-N

15 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 26/06/1998 Tây Ninh 2,57 Khá D16CQKT01-N

16 Nguyễn Lê Hoài Phương Nữ 02/04/1998 Thừa Thiên - Huế 3,33 Giỏi D16CQKT01-N

17 Phạm Thị Thanh Phương Nữ 02/11/1998 Tp. Hồ Chí Minh 3,11 Khá D16CQKT01-N

18 Phạm Bích Phượng Nữ 25/09/1998 Đắk Lắk 2,50 Khá D16CQKT01-N

19 Nguyễn Thị Phương Quyên Nữ 09/03/1998 Tp. Hồ Chí Minh 3,17 Khá D16CQKT01-N

20 Ngô Thị Kim Thoa Nữ 12/11/1998 Quảng Ngãi 3,05 Khá D16CQKT01-N

21 Phan Nguyễn Anh Thư Nữ 28/10/1998 Tp. Hồ Chí Minh 2,87 Khá D16CQKT01-N

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-HV ngày 07 tháng 09 năm  2020  của Giám đốc Học viện)  

Họ và tên



22 Nguyễn Thụy Tuyết Trinh Nữ 21/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 2,57 Khá D16CQKT01-N

23 Dương Vũ Thục Uyên Nữ 09/05/1998 Thừa Thiên - Huế 2,64 Khá D16CQKT01-N

Danh sách gồm 23 sinh viên

Trong đó:

- Xuất sắc: 0 sinh viên

- Giỏi: 2 sinh viên

- Khá: 18 sinh viên

- Trung bình: 3 sinh viên

Nguyễn Nhật Bằng ThS. Nguyễn Xuân Khánh

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm



Khóa đào tạo 2016

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngành đào tạo: Marketing

TT Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Vũ Minh Đài Nữ 12/07/1998 Tp. Hồ Chí Minh 3,63 Xuất sắc D16CQTM01-N

2 Nguyễn Thị Yến Diễm Nữ 24/08/1998 Phú Yên 3,11 Khá D16CQTM01-N

3 Nguyễn Thị Mỹ Đức Nữ 28/11/1998 Đà Nẵng 2,85 Khá D16CQTM01-N

4 Đặng Thùy Dung Nữ 04/12/1998 Bình Định 3,11 Khá D16CQTM01-N

5 Đỗ Thị Mỹ Duyên Nữ 08/03/1998 Nam Định 3,02 Khá D16CQTM01-N

6 Lê Ngọc Diễm Hà Nữ 27/02/1998 Đồng Tháp 2,96 Khá D16CQTM01-N

7 Phan Mỹ Hân Nữ 23/09/1998 Bình Thuận 2,91 Khá D16CQTM01-N

8 Vũ Thị Hằng Nữ 13/04/1998 Nam Định 2,63 Khá D16CQTM01-N

9 Bùi Thị Hồng Nữ 01/01/1998 Nghệ An 3,34 Giỏi D16CQTM01-N

10 Cao Minh Huy Nam 23/03/1998 Đồng Nai 2,65 Khá D16CQTM01-N

11 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/10/1998 Đắk Lắk 2,71 Khá D16CQTM01-N

12 Phan Thị Lệ Huyền Nữ 26/05/1998 Quảng Ngãi 3,16 Khá D16CQTM01-N

13 Kiều Hoàng Khang Nam 03/08/1998 Đồng Tháp 2,85 Khá D16CQTM01-N

14 Lê Thị Trúc Linh Nữ 13/07/1998 Đồng Tháp 3,11 Khá D16CQTM01-N

15 Phạm Thị Bảo Linh Nữ 10/08/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 2,99 Khá D16CQTM01-N

16 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 21/02/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 3,18 Khá D16CQTM01-N

17 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 16/10/1998 Tây Ninh 3,31 Giỏi D16CQTM01-N

18 Lê Trịnh Như Quỳnh Nữ 15/08/1998 Đồng Tháp 2,85 Khá D16CQTM01-N

19 Cao Thị Ánh Sương Nữ 05/06/1998 Bình Thuận 3,05 Khá D16CQTM01-N

20 Mai Thị Tuyết Sương Nữ 19/07/1998 Quảng Nam 2,85 Khá D16CQTM01-N

21 Nguyễn Thị Bích Tâm Nữ 14/10/1998 Đồng Nai 2,98 Khá D16CQTM01-N

22 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/06/1998 Hưng Yên 2,79 Khá D16CQTM01-N

23 Hồ Thị Xuân Thùy Nữ 26/09/1998 Bình Định 2,82 Khá D16CQTM01-N

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-HV ngày 07 tháng 09 năm  2020  của Giám đốc Học viện)  



24 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 22/04/1998 Nam Định 2,60 Khá D16CQTM01-N

25 Nguyễn Xuân Trường Nam 09/08/1995 Sơn La 3,19 Khá D16CQTM01-N

26 Vũ Thị Mộng Tuyền Nữ 16/12/1998 Lâm Đồng 3,18 Khá D16CQTM01-N

27 Ngô Thị Vui Nữ 27/10/1997 Bắc Giang 2,82 Khá D16CQTM01-N

28 Trần Võ Khánh Vy Nữ 26/11/1998 Tây Ninh 3,09 Khá D16CQTM01-N

Danh sách gồm 28 sinh viên

Trong đó:

- Xuất sắc: 1 sinh viên

- Giỏi: 2 sinh viên

- Khá: 25 sinh viên

- Trung bình: 0 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm



Nguyễn Nhật Bằng ThS. Nguyễn Xuân Khánh


